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	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Hà Nội, ngày 26 tháng 10  năm 2017


BÁO CÁO TÓM TẮT
Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi)
Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Thủy sản (sửa đổi). Sau kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và các cơ quan, đơn vị hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các vị Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) để chỉnh lý dự thảo Luật. Ủy ban KH,CN&MT và Bộ NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về thanh tra thủy sản và công tác kiểm ngư; tổ chức một số hội nghị, hội thảo, làm việc với các cơ quan liên quan, tham khảo ý kiến chuyên gia, các nhà khoa học trong nước và quốc tế. 
Ngày 14/8/2017, UBTVQH đã xem xét, cho ý kiến về một số vấn đề lớn trong tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật. Sau đó, dự thảo Luật đã được gửi xin ý kiến các Đoàn ĐBQH. UBTVQH xin trân trọng báo cáo Quốc hội việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi) như sau:

1. Về chính sách của Nhà nước trong hoạt động thủy sản (Điều 6)

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định cụ thể hơn các chính sách về ưu đãi thuế, đất đai, tín dụng; về đầu tư hệ thống giám sát, cảnh báo dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản, cảnh báo vi phạm ngư trường khai thác; về đầu tư tàu vỏ thép công suất lớn, trang thiết bị hiện đại cho đánh bắt xa bờ, phát triển mô hình tổ, đội khai thác thủy sản trên biển và hỗ trợ nuôi trên biển; hỗ trợ ngư dân nâng cao kiến thức, kỹ thuật trong nuôi trồng, đánh bắt và bảo quản thủy sản; hỗ trợ dịch vụ hậu cần thủy sản, chế biến thủy sản, xây dựng chợ đầu mối tiêu thụ thủy sản; hỗ trợ ngư dân trong thực thi nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, bảo vệ chủ quyền biển đảo, khi có sự cố môi trường, biến đổi khí hậu; về chính sách bảo tồn các loài thủy sản quý, hiếm.

UBTVQH hội xin tiếp thu các ý kiến xác đáng nêu trên và đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiêm túc nghiên cứu, chỉnh lý và bổ sung nội dung như trong dự thảo Luật. 
- Có ý kiến đề nghị xem xét lại chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm cho phù hợp với điều kiện ngân sách nhà nước (NSNN) để tránh xung đột, trùng lặp với các chính sách khác trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời nên thu hẹp đối tượng được hỗ trợ.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xin được tiếp thu và đã chỉnh sửa như trong dự thảo Luật. Theo đó, dự thảo Luật chỉ quy định trong từng thời kỳ và khả năng của NSNN, Nhà nước hỗ trợ mua bảo hiểm nuôi trồng thủy sản trên biển và hải đảo; bảo hiểm thuyền viên; bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị đối với tàu khai thác thủy sản, tàu dịch vụ khai thác thủy sản xa bờ. 
2. Về thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Điều 10)
- Có ý kiến đề nghị quy định rõ hơn địa vị pháp lý, tư cách pháp nhân, trách nhiệm của tổ chức cộng đồng tham gia đồng quản lý.
Tiếp thu ý kiến góp ý, Dự thảo Luật đã làm rõ khái niệm Tổ chức cộng đồng tại Điều 3; chỉnh sửa khoản 1, 4, 5 và 6 quy định cụ thể về điều kiện công nhận, giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng, quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và của tổ chức cộng đồng trong đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản; bổ sung các khoản 7, 8 và 9 quy định rõ các trường hợp bị thu hồi, bổ sung quyết định công nhận, giao quyền quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Từ thực tiễn thí điểm 142 mô hình “đồng quản lý” ở 32 tỉnh/thành phố cho thấy, các tổ chức cộng đồng có tư cách pháp nhân hay không có tư cách pháp nhân đều tham gia có hiệu quả vào hoạt động quản lý với nhà nước. Để phát huy mô hình này, dự thảo Luật không quy định tổ chức cộng đồng phải có tư cách pháp nhân mà chỉ quy định điều kiện tham gia đồng quản lý, việc công nhận tổ chức cộng đồng khi đáp ứng đủ điều kiện cần thiết để chia sẻ quyền, trách nhiệm với nhà nước trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung giao Bộ NN&PTNT quyết định công nhận tổ chức cộng đồng trong khu vực địa lý từ hai tỉnh, thành phố trở lên trong trường hợp Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không thống nhất với nhau được.

 Cơ chế đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, có sự đồng thuận, nhất trí của các thành viên, được chính quyền địa phương công nhận và chia sẻ quyền quản lý trong khu vực được giao. Bộ NN&PTNT không trực tiếp quản lý địa bàn nên không thể quyết định thay chính quyền địa phương. Trường hợp UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hiệp thương không thành thì từng địa phương sẽ thực hiện đồng quản lý ở khu vực thuộc quyền quản lý của mình hoặc không triển khai thực hiện đồng quản lý.
3. Về khu bảo tồn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Điều 15, 16, 17, 18, 19)

- Có ý kiến đề nghị rà soát lại quy định về tiêu chí của khu bảo tồn biển, tránh chồng chéo với quy định của Luật Đa dạng sinh học (ĐDSH); xem lại các quy định về tiêu chí thành lập để đảm bảo tính khả thi; quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo tồn biển cho phù hợp với Luật ĐDSH.
Tiếp thu ý kiến nêu trên, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy định tại các Điều 15, 16, 17, 18 và Điều 19 để bảo đảm thống nhất, không chồng chéo với Luật ĐDSH; bổ sung những nội dung về hoạt động thủy sản đòi hỏi cần phải quản lý nhưng chưa được quy định trong Luật ĐDSH cũng như Luật Thủy sản năm 2003; quy định về Danh mục loài thủy sản nguy cấp để phù hợp với Công ước quốc tế về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).
Dự thảo Luật cũng đã quy định giao trách nhiệm Bộ NN&PTNT là cơ quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập khu bảo tồn biển thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ NN&PTNT, UBND cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ quyết định sau khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Bộ NN&PTNT đối với khu bảo tồn biển thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương; hàng năm, các đơn vị quản lý khu bảo tồn biển gửi báo cáo công tác quản lý bảo tồn biển về Bộ NN&PTNT để tổng hợp, báo cáo Bộ TN&MT. Quy định như vậy là bảo đảm sự thống nhất đầu mối quản lý, cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về khu bảo tồn biển là Bộ NN&PTNT, đồng thời vẫn bảo đảm chức năng quản lý tổng thể về ĐDSH của Bộ TN&MT theo Luật ĐDSH.

4. Về Quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản (Điều 21)
Về thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
Dự thảo Luật gửi xin ý kiến các Đoàn ĐBQH đã trình 02 phương án:

 + Phương án 1: Thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản cấp trung ương và cấp tỉnh; 

+ Phương án 2: Thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản cấp trung ương.

Kết quả xin ý kiến các Đoàn ĐBQH cho thấy, có 50/61 (81,96%) Đoàn chọn phương án 1, chỉ có 06/61 Đoàn chọn phương án 2, còn lại 5/61 Đoàn không có ý kiến lựa chọn phương án. 
UBTVQH tán thành chọn phương án 1 và cho rằng, thành lập Quỹ ở cấp trung ương sẽ thuận lợi trong việc tiếp nhận các nguồn tài trợ lớn, chi cho các dự án bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản có quy mô lớn, liên vùng, liên tỉnh; Quỹ cấp tỉnh để tiếp nhận tài trợ và chi cho các dự án tại địa phương, thực tế cho thấy hầu hết các nguồn thu, nhiệm vụ chi là ở địa phương. 
5. Về giao, cho thuê đất, giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản (Mục 4 Chương III)
- Có ý kiến đề nghị làm rõ khái niệm “mặt nước biển”để bảo đảm thống nhất trong hệ thống pháp luật; bổ sung quy định về việc giao, cho thuê mặt nước nội địa, đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển để nuôi trồng thủy sản.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo rà soát, điều chỉnh để bảo đảm quy định trong dự thảo Luật thống nhất với quy định của Luật Biển và các luật liên quan. Về đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước nội địa sử dụng để nuôi trồng thủy sản thì đều thuộc đối tượng quản lý của Luật Đất đai năm 2013. Do đó, về thẩm quyền, đối tượng, phạm vi, quy mô, thời hạn giao, cho thuê và thu hồi các đối tượng trên được thực hiện theo pháp luật về đất đai. Vì vậy, trong dự thảo Luật chỉ quy định nguyên tắc dẫn chiếu như tại Điều 43.
- Có ý kiến đề nghị cần xem xét lại thẩm quyền giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; mở rộng thẩm quyền cho UBND cấp huyện được giao khu vực biển có thu tiền sử dụng để nuôi trồng thủy sản trong phạm vi đến 03 hải lý, hạn mức tối đa không quá 03 ha.

Về vấn đề này, UBTVQH đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan rà soát lại Điều 44, quy định thẩm quyền của từng cấp trong việc giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản cho phù hợp với Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật Biển Việt Nam; đã bổ sung thẩm quyền của Bộ TN&MT trong việc giao khu vực biển không thu tiền sử dụng ở ngoài 6 hải lý cho các dự án nghiên cứu khoa học phục vụ nuôi trồng thủy sản của Việt Nam; đã thay thuật ngữ “quy hoạch sử dụng biển” bằng thuật ngữ “quy hoạch phát triển kinh tế biển” cho phù hợp với Luật Biển Việt Nam, bổ sung “quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương” vào điều kiện khi giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản.
 Về việc mở rộng thẩm quyền cho UBND cấp huyện, thì hiện nay cơ quan quản lý chuyên ngành thủy sản chỉ có tới cấp tỉnh. Để giao khu vực biển thì dự án nuôi trồng thủy sản phải được thẩm định, trong khi đó cấp huyện không có cơ quan quản lý chuyên ngành thủy sản. Vì vậy, UBTVQH xin được giữ nguyên như dự thảo.
- Đa số ý kiến nhất trí với quy định quyền sử dụng khu vực biển của tổ chức, cá nhân đã trả trước toàn bộ tiền sử dụng theo thời hạn được giao là quyền tài sản; cũng còn ý kiến băn khoăn về tính khả thi do khó xác định ranh giới khu vực biển được giao và khó quản lý.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, việc tiếp tục quy định quyền sử dụng khu vực biển cho tổ chức, cá nhân đã trả trước toàn bộ tiền sử dụng theo thời hạn được giao là quyền tài sản để tạo cơ sở cho tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển có điều kiện phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển. Công tác quản lý khu vực biển được giao, bên cạnh cơ quan chức năng theo thẩm quyền còn có sự phối hợp của Kiểm ngư và các lực lượng chấp pháp khác sẽ được Chính phủ quy định cụ thể tại khoản 5 Điều 44 và Điều 46 của dự thảo Luật.
- Về giao khu vực biển cho đối tượng là người nước ngoài để nuôi trồng thủy sản, có 02 loại ý kiến. 
Loại ý kiến thứ nhất, đồng ý có quy định giao khu vực biển cho đối tượng là người nước ngoài tham gia vào các dự án nuôi trồng thủy sản trong Dự thảo Luật. Theo đó, Việt Nam có thể huy động nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vốn, công nghệ cao và hiện đại vào phát triển nuôi biển; phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế biển của Đảng và Nhà nước ta.
Loại ý kiến thứ hai, đề nghị không nên quy định trong Luật vì đây là vấn đề nhạy cảm, có liên quan đến quốc phòng, an ninh, tương tự như dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) trình Quốc hội tại Kỳ họp này cũng không có quy định nội dung này.
Đa số thành viên UBTVQH nhất trí với loại ý kiến thứ nhất, đồng thời, để phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện cụ thể, dự thảo Luật đã quy định giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này để bảo đảm linh hoạt trong quá trình thực hiện và được thể hiện như tại khoản 3 Điều 39 của dự thảo Luật.
6. Về khai thác thủy sản (Chương IV) 
- Có ý kiến đề nghị quy định về giao hạn ngạch, phân cấp mạnh cho địa phương thực hiện việc cấp phép khai thác thủy sản; quy định chặt chẽ về thời gian khai thác trong năm, kích cỡ thủy sản, thủy sản đang mang trứng, ngư cụ hủy diệt; bổ sung thêm nội dung nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản phải gắn máy định vị.
Tiếp thu ý kiến trên, UBTVQH đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan bổ sung giao hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản (Điều 49); quy định chỉ cấp phép khai thác thủy sản khi còn hạn (Điều 50); quy định các hành vi cấm trong hoạt động thủy sản (Điều 7); giao Bộ NN&PTNT và UBND cấp tỉnh quy định danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng để khai thác thủy sản, danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn…(Điều 13); quy định phân cấp cho địa phương trong việc cấp giấy phép khai thác thủy sản (Điều 51).
- Có ý kiến đề nghị rà soát lại các quy định về khai thác ngoài vùng biển Việt Nam, tàu cá nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam, trong đó có việc tuân thủ chặt chẽ pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý một số kết cấu và nội dung tại Mục 2 Chương IV về khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam và Mục 3 Chương 4 về tàu nước ngoài hoạt động thủy sản trong vùng biển Việt Nam (khoản 1 Điều 55, khoản 2 Điều 57); tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản ở ngoài vùng biển Việt Nam (khoản 3 Điều 54); tàu nước ngoài hoạt động thủy sản trong vùng biển Việt Nam (Điều 55); quy định về các hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp và chế tài xử lý vi phạm (Điều 60).
 Theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính, mức phạt tiền tối đa cho lĩnh vực thủy sản là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức là quá thấp, không đủ sức răn đe để ngăn chặn khai thác trái phép, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Dự thảo Luật đã đề xuất mức phạt tiền cao tới 07 lần giá trị vi phạm đối với hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp để đủ sức răn đe, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản đang bị suy kiệt nghiêm trọng. Quy định này nhận được sự đồng thuận của hầu hết các Đoàn ĐBQH, thậm chí có ý kiến còn đề nghị tăng mức xử phạt lên đến 10 lần giá trị vi phạm.
7. Về Kiểm ngư (Chương VI)

- Về cơ quan Kiểm ngư: Dự thảo Luật gửi xin ý kiến các Đoàn ĐBQH đã trình 02 phương án về cơ quan Kiểm ngư như sau:

+ Phương án 1: Thành lập Kiểm ngư ở trung ương và ở một số tỉnh, thành phố ven biển có tính đặc thù;

+ Phương án 2: Thành lập Kiểm ngư ở trung ương. 

Tổng hợp ý kiến các Đoàn ĐBQH cho thấy, 45/61 (73,77%) Đoàn chọn phương án 1; tất cả các tỉnh có biển đều đồng ý thành lập cơ quan Kiểm ngư cấp tỉnh; có ý kiến đề nghị đồng thời với 28 tỉnh, thành phố có biển, cần phải hình thành kiểm ngư ở các tỉnh nội đồng có hệ thống thủy vực lớn; chỉ có 11/61 (18%) Đoàn chọn phương án 2. Tại Hội nghị chuyên đề về thanh tra thủy sản và công tác kiểm ngư, các đại biểu phát biểu ý kiến đều kiến nghị nên có Kiểm ngư cấp tỉnh. Từ kết quả và phân tích trên, UBTVQH xin tiếp thu, chỉnh lý và quy định như tại Điều 89 của Dự thảo Luật.. 
- Về kinh phí hoạt động cho cơ quan Kiểm ngư: Để bảo đảm cho lực lượng này hoạt động có hiệu quả, phối hợp cùng các lực lượng khác đáp ứng yêu cầu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển, rất cần có cơ chế cho lực lượng kiểm ngư, trong đó có cơ chế tăng cường nguồn lực tài chính. Do vậy, dự thảo Luật đã quy định Kiểm ngư được phép sử dụng một phần kinh phí thu được từ xử phạt vi phạm hành chính để phục vụ cho các hoạt động của mình. 
8. Về thủ tục hành chính trong hoạt động thủy sản
Có ý kiến tại một số hội nghị, hội thảo cho rằng dự thảo Luật còn nhiều thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư, kinh doanh. Đề nghị rà soát, điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo giảm thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển ngành thủy sản.
Tiếp thu ý kiến nêu trên, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát cắt giảm được 02 thủ tục hành chính trong dự thảo Luật gửi xin ý kiến các Đoàn ĐBQH. Dự thảo lần này chỉ còn 23 thủ tục hành chính đã giảm 60% so với 57 thủ tục hiện hành.
Ngoài những vấn đề lớn nêu trên, dự thảo Luật đã tiếp thu ý kiến của các Đoàn ĐBQH, hội nghị, hội thảo đóng góp cụ thể cho các điều, khoản, đồng thời đã sắp xếp lại bố cục của dự thảo Luật; rà soát lại kỹ thuật văn bản cho logic, rõ nghĩa và chính xác với văn phong của luật. Dự thảo Luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý gồm 9 Chương, 106 Điều (so với dự thảo Luật gửi xin ý kiến các Đoàn ĐBQH giảm 04 điều; so với dự thảo Luật Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 tăng 06 điều).
Trên đây là Báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin trân trọng báo cáo Quốc hội xem xét, cho ý kiến.
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